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- Xác định các dạng tải trọng tính toán. 
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Chương II 

GIẢI PHÁP  KẾT CẤU CHO CÔNG TRÌNH  

2.1.Sơ bộ lựa chọn  phương án kết cấu công trình. 

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ xây dựng trong nước, nước 

ngoài nên có rất nhiều giải pháp kết cấu cho một công trình cao tầng như: kết cấu thép 

chịu lực, vách chịu lực, vách kết hợp với khung BTCT chịu lực, khung bê tông cốt 

thép chịu lực…Tuy nhiên việc lựa chọn kết cấu chịu lực cho công trình không chỉ dực 

hoàn toàn vào khả năng chịu lực mà còn phụ thuộc vào đặc điểm kiến trúc của công 

trình, và điều khá quan trọng là làm sao cho công trình đó được xây dựng với chi phí 

thấp nhất. 

2.1.1 Các dạng kết câu. 

2.2.1.1  Kết cấu khung bê tông cốt thép toàn khối. 

Ngày nay kết cấu khung bê tông cốt thép toàn khối đang được sử dụng rộng rãi 

do bê tông cốt thép toàn khối có rất nhiều ưu điểm nổi bật so với các loại  kết cấu 

khác: 

Có khả năng khai thác vật liệu địa phương. 

Có khả năng chịu tải lớn, có thể chịu được tốt các loại tải trọng dung động , thậm 

chí cả tải trọng động đất. 

Độ bền cao, chi phí bảo dưỡng thấp. 

Bê tông chịu lửa tốt, bảo vệ cốt thép không bị nung lagnhanh đến nhiệt độ chảy. 

Do cấu kiện được đúc theo hình ván khuôn nên việc tạo hình dáng kết cấu theo 

yêu cầu kiến trúc khá dễ dàng. 

2.1.1.2 Kết cấu khung thép. 

Kết cấu khung thép là một loại kết cấu còn khá mới trong xây dựng dân dụng ở 

nước ta, đây là một loại kết cấu có khá nhiều ưu điểm: 

Độ bền cao. 

So với các loại vật lệu khác thì kết cấu thép được đánh giá là kết cấu nhẹ nhất. 

Do dễ định hình hóa và dễ lắp dựng nên công trình bằng kết cấu thép có thời gian 

thi công ngắn. 

Tuy nhiên trong điều kiện nước ta kết cấu thep còn gạp hiều khó khăn: 

Thép là loại vật liệu dễ bị ăn mòn do các tác nhân bên ngoài ( không khí ẩm, 

nước…) do vậy chi phí cho công tác bảo dưỡng khá cao. 

Vật liệu thép khi làm việc ở nhiệt độ cao ( trên 500 
o
C ) sẽ chuyển sang giai đoạn 

chảy dẻo gây phá hoại công trình. 

Đây là công trình có chiều cao không lớn nên việc sử dụng kết cấu thép sẽ không 

kinh tế. 
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2.1.1.3 Kết cấu khung bê tông cốt thép ứng lực trước. 

Ngày nay kết cấu khung bê tông cốt thép ứng lực trước đã được đưa vào sử dụng 

khá nhiều, nhất là các công trình nhịp lớn, trong công trình này có nhịp là 7,2 m, một 

trong những giải pháp kết cấu được đưa ra là khung BTCT ứng lực trước. So với 

BTCT thường thì BTCT ứng lực trước có những ưu điểm sau: 

Cần thiết và có thể sử dụng được thép cường độ cao vì trong kết cấu BTCT ứng 

lực trước sẽ hạn chế được khe nứt xuất hiện trong bê tông. 

Tiết kiêm thép đáng kể so với BTCT thường, nhất là trong các kết cấu nhịp lớn 

lượng thép tiết kiệm có thể đạt tới 50- 80% thép, trong khi đó giá thành của thép tăng 

chậm hơn so với cường độ của nó. 

Có khả năng chống nứt cao hơn do đó có khả năng chống thấm tốt hơn. 

Có độ cứng lớn hơn do đó có độ võng  và biến dạng nhỏ hơn. 

Tính chống mỏi được nâng cao khi chịu tải trọng lặp đi lặp lại nhiều lần. 

Tuy nhiên thì việc thi công kết cấu bê tông ứng lực trước cần phải có thiết bị đặc 

biệt, có công nhân lành nghề và có sự kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật nếu không có thể 

làm mất ứng lực trước do tuột neo, do mất lực dính và việc bảo đảm an toàn lao động 

cũng đặc biệt được chú ý. 

2.1.2 Lựa chọn phương án kết cấu. 

Từ những phương án kết cấu đưa ra, qua so sánh cũng như kinh nghiệm xây 

dựng  những công trình em quyết định lựa chọn phương án xây dựng là khung bê tông 

cốt thép toàn khối kết hợp với lõi chịu lực. 

Công trình có mặt bằng hình chữ nhật, độ cứng theo phương dọc nhà là khá lớn, 

để đơn giản ta có thể chọn mô hình tính toán là mô hình khung phẳng. Khung chọn 

tính toán là khung nằm trong mặt phẳng trục 3 

2.1.3.Sơ bộ xác định kích thước các bộ phận. 

2.1.3.1 Xác định kích thước sàn. 

Căn cứ vào mặt bằng kết cấu tầng điển hình ta có các loại kích thước ô sàn như 

sau: 

Ô số 1.có kích thước tính đến tim dầm là 4200,x3600. 

Ô số 2.có kích thước tính đến tim dầm là 3600x3600. 

Ô số 3.có kích thước tính đến tim dầm là 4700x3300. 

Ô số 4.có kích thước tính đến tim dầm là 4200x1800. 

Ô số 5 có kích thước tính đến tim dầm là 3600x1800. 

Ô số 6 có kích thước tính đến tim dầm là 4200x2400. 

Ô số 7 có kích thước tính đến tim dầm là 3600x2400. 

Sơ bộ lựa chọn chiều dày bản sàn theo công thức: 
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l
m

D
hb .     (2.1) 

Trong đó: 

l : nhịp của bản (cạnh ngắn ô bản)  

D : hệ số phụ thuộc vào tải trọng tác dụng D = (0,8  1,4), vì bản chịu tải trọng 

không lớn nên chọn D = 1. 

m : hệ số lấy trong khoảng (40  45), trong đó lấy m lớn với bản kê liên tục và m 

bé với bản kê đơn tự do, với bản công son lấy m trong khoảng ( 10 18). 

Ta tính cho tất cả các ô sàn , kết quả tính lập thành bảng (Bảng 2.1) 

Bảng 2.1 Tính toán chiều dày bản sàn 

Ô sàn 
Bảng tính toán độ dày sàn 

l(mm) D m hb(mm) 

Ô1 3600 1 42 85,7 

Ô3 3300 1 42 78,5 

Ô4 1800 1 42 42,9 

Ô6 2400 1 42 57,1 
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                                            Hình 2.1 Sơ đồ mặt bàng kết cấu ô sàn 

Do có chiều dày khác nhau tuy nhiên để thuận tiện cho việc tính toán và thi công 

ta thống nhất chọn chiều dày sàn là 10cm, chiều dày đã chọn thỏa mãn điều kiện lớn 

hơn hmin= 6cm đối với nhà dân dụng. 
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2.1.3.2 Xác định kích thước các dầm. 

 Vì hầu hết các ô sàn trong công trình đều là bản kê bốn cạnh nên việc xác định 

dầm chính và dầm phụ là hơi phức tạp. 

Tại những chỗ dầm dọc và dầm ngang giao nhau đều có cột, lúc này gọi các dầm 

này là dầm sàn không phân biệt dầm chính dầm phụ.  

Như là dầm các trục 1,2…,9 và trục A, B, C, D. 

Có những dầm dọc không kê trực tiếp lên cột mà chỉ kê lên các dầm ngang, lúc 

này gọi các dầm dọc là dầm sàn, nó làm việc gần giống như dầm phụ, còn dầm ngang 

đóng vai trò dầm chính. 

* Dầm chính. 

Chiều cao dầm chính lựa chọn theo công thức: 

        d

d

l
m

h .
1

 (2.2) 

Trong đó  

ld là nhịp của dầm đang xét ld = 7200mm = 7,2 m. 

md = 8 12( dầm chính) chọn giá trị lớn hơn với dầm liện tục chịu tải trọng tương 

đối bé do vậy ta chọn md bằng 11 ta tính được )(65720.
11

1
cmh  

Chiều rộng tiết điện dầm chính chọn trong khoảng (0,3 -0,5 )hd vậy ta chọn chiều 

rộng dầm chính bằng 30(cm). 

Vậy kích thước dầm chính là: 650x300 

* Dầm phụ. 

+ Với dầm phụ theo phương dọc nhà. 

 Chiều cao dầm chính lựa chọn theo công thức: 

            d

d

l
m

h .
1

 (2.2) 

Trong đó  

ld là nhịp của dầm đang xét ld = 7200mm = 7,2 m. 

md = 12 20( dầm phụ) chọn giá trị lớn hơn với dầm liện tục chịu tải trọng tương 

đối bé do vậy ta chọn md bằng 14 ta tính được 
1

.720 51,5( )
14

h cm  

Chiều rộng tiết diện dầm chính chọn trong khoảng b d =(0,3 -0,5 )hd vậy ta chọn 

chiều rộng dầm phụ bằng 25(cm). 

Vậy kích thước dầm phụ là: 550x250 

+ Với dầm phụ theo phương ngang nhà. 
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 Chiều cao dầm chính lựa chọn theo công thức: 

              d

d

l
m

h .
1

 (2.2) 

Trong đó  

ld là nhịp của dầm đang xét ld = 3600mm = 3,6 m. 

md = 12 20( dầm phụ) chọn giá trị lớn hơn với dầm liện tục chịu tải trọng tương 

đối bé do vậy ta chọn md bằng 12 ta tính được 
1

.360 30( )
12

h cm  

Chiều rộng tiết diện dầm chính chọn trong khoảng b d =(0,3 -0,5 )hd vậy ta chọn 

chiều rộng dầm phụ bằng 20(cm). 

Vậy kích thước dầm phụ là: 300x220 

2.1.3.3 Chọn kích thước cột. 

Tiết dịên cột chọn theo công thức: 

           .
N

A k
R

b

 (2.3) 

(Công thức lấy trong sách kết cấu BTCT phần cấu kiện cơ bản). 

Trong đó: 

A là diện tích tiết diện cột. 

R
b

 là cường độ của vật liệu làm cột.  

Chọn vật liệu làm cột là bê tông B25 có cường độ chịu nén của bêtông Rb = 14,5 

MPa. 

Chú ý: Theo cấu tạo bêtông cốt thép; 

       + Đối với nhứng cấu kiện bêtông cốt thép (bêtông nặng), chịu nén trung tâm và 

nén lệch tâm, tiết diện tính toán theo cường độ nén dùng cương độ bêtông thiết kế ≥ 

B15. Với nhứng cấu kiện chịu tải trọng nặng (cột tầng một của nhà nhiều tầng, cột nhà 

công nghiệp chịu tải trọng cầu trục) cường độ bêtông thiết kế nên lấy ≥ B25 

         K là hệ số lấy bằng 0,9-1,1 đối với cột chịu nén trung tâm, lấy bằng 1,2 – 1,5 đối 

với cột chịu nén lệch tâm. 

N là lực dọc trong cột do tải trọng thẳng đứng, xác định đơn giản bằng cách tính 

tổng tải trọng đứng tác dụng vảo phạm vi truyền tải vào cột. 
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                                  Hình 2.2 Diện tích truyền tải vào cột 

 + Diện tích truyền tải vào cột                          

 Với cột biên: 27,2 7,2 7,2
( ) 25,92

2 2 2
S x m  

          Với cột giữa: 27,2 7,2 7,2 6
( ) ( ) 47,52

2 2 2 2
S x m  

+ Lực dọc do tải phân bố đều lên sàn. 

 Với cột biên:  . (324 240) 25,92 14619( )
1

N q S x daNs B
                                              

 Với cột giữa:  . (324 240) 47,52 26801( )
1

N q S x daNs B
 

 + Lực dọc do tải trọng tường ngăn dày 220. 

  Với cột biên:  2

7,2
. . .(3,6 0,65)

2
506. 5374( )t t tg l hN daN                                               

  Với cột giữa:  2

7,2 6
. . ).(3,6 0,65)

2 2
506.( 9852( )t t tg l hN daN  

  + Lực dọc do tải phân bố đều trên bản sàn mái. 

  Với cột biên:  1 . (1050 97,5) 25,92 29743( )s BN q S x daN                                               

  Với cột giữa:  1 . (1050 97,5) 47,52 54529( )s BN q S x daN  

  + Với nhà chín tầng có 8 sàn văn phòng và 1 sàn mái 

  - Đối với tầng 1  

  Với cột biên:  . 8.(14619 5374) 29743 189687( )i in NN daN                                               
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  Với cột giữa:  . 8.(26801 9852) 54529 347753( )i in NN daN             

  - Đối với tầng 4  

  Với cột biên:  . 5.(14619 5374) 29743 129708( )i in NN daN                                               

  Với cột giữa:  . 5.(26801 9852) 54529 237794( )i in NN daN         

  -Đối với tầng 7  

   Với cột biên:  . 2.(14619 5374) 29743 69729( )i in NN daN                                               

   Với cột giữa:  . 2.(26801 9852) 54529 127835( )i in NN daN  

Trong nhà nhiều tầng, theo chiều cao từ móng đến mái lực nén trong cột giảm 

dần. Để đảm bảo sự hợp lý về sử dụng vật liệu thì càng lên cao nên giảm khả năng 

chịu lực của cột. Việc giảm này thực hiện bằng: 

 Giảm kích thước tiết diện cột. 

 Giảm cốt thép trong cột. 

 Giảm cường độ bêtông. 

 Trong ba cách trên việc giảm cốt thép là đơn giản hơn cả nhưng phạm vi điều 

chỉnh không lớn. Cách giảm kích thước tiết diện là có vẻ hợp lý hơn về mặt chịu lực 

nhưng làm phức tạp trong thi công và ảnh hưởng không tốt đến sự làm việc của ngôi 

nhà khi tính toán về giao động. Thông thường nên kết hợp cả ba cách trên là tốt nhất. 

Trong phạm vi đồ án của em, công trình chín tầng chiều cao dưới 40m nên sự 

giao động của công trình là không lớn nên em sử dụng cách thức giảm tiết diện cột. 

Công trình chín tầng giảm tiết diện cột ba lần, cứ ba tầng giảm 1 lần. 

 Để kể đến ảnh hưởng của mômen ta chọn k=1,1 

   *Tiết diện ngang cột tầng 1,2,3 : 

         Cột biên          21,1.189687
1439

145
A cm  

         Cột giữa          21,1.347753
2638

145
A cm  

*Tíêt diện ngang cột tầng 4,5,6: 

          Cột biên          21,1.129708
984

145
A cm  

          Cột giữa          21,1.237794
1804

145
A cm  

 * Tiết diện ngang cột tầng 7,8,9: 

          Cột biên          21,1.69729
529

145
A cm  
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          Cột giữa          21,1.127835
970

145
A cm  

* Tiết dịên cột chọn theo công thức: 

.
N

A k
R

b

 (2.3) 

(Công thức lấy trong sách kết cấu BTCT phần cấu kiện cơ bản). 

Trong đó: 

 A là diện tích tiết diện cột. 

 Rb là cường độ của vật liệu làm cột.  

Chọn vật liệu làm cột là bê tông B25 có cường độ chịu nén của bêtông Rb = 14,5 

MPa. 

Chú ý: Theo cấu tạo bêtông cốt thép; 

 + Đối với nhứng cấu kiện bêtông cốt thép (bêtông nặng), chịu nén trung tâm và 

nén lệch tâm, tiết diện tính toán theo cường độ nén dùng cương độ bêtông thiết kế ≥ 

B15. Với nhứng cấu kiện chịu tải trọng nặng (cột tầng một của nhà nhiều tầng, cột nhà 

công nghiệp chịu tải trọng cầu trục) cường độ bêtông thiết kế nên lấy ≥ B25 

 K là hệ số lấy bằng 0,9-1,1 đối với cột chịu nén trung tâm, lấy bằng 1,2 – 1,5 đối 

với cột chịu nén lệch tâm. 

 N là lực dọc tính theo diện truyền tải. Do việc tính toán tải trọng lên cột khá 

phức tạp nên ta có thể tính gần dúng tải trọng tác dụng lên cột như sau: 

        . .N n q S  (2.4) 

 Với          n :số tầng, công trình đang xét có 9 tầng do vậy n = 9 

                 q : tải trọng tác dụng lên 1m
2
 sàn. Thường lấy (1,2 1,5)T/m

2
 

                 S : Diện tích truyền tải vào cột. 

     Cột biên            q.S=1,2.25,92=31,1 T 

Cột giữa            q.S=1,2.47,52=57,024 T 

Do càng lên cao thì tải trọng thẳng đứng tác dụng lên cột càng giảm nên theo tải 

trọng tác dụng cột sẽ có tiết diện giảm dần theo chiều cao. Cứ ba tầng giảm tiết diện 

một lần, để tiện cho việc tính toán và tiếc kiệm vật liệu ta chọn tiết diện cột như sau: 

*Tiết diện ngang cột tầng 1,2,3 : 

         Cột biên          3 29.31,1
1,3. .10 2140

170
A cm  

         Cột giữa          3 29.57,024
1,3. .10 3925

170
F cm  

*Tiết diện ngang cột tầng 4,5,6: 
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           Cột biên          3 26.31,1
1,3. .10 1427

170
F cm  

           Cột giữa          3 26.57,024
1,3. .10 2617

170
F cm  

 *Tiết diện ngang cột tầng 7,8,9: 

          Cột biên          3 23.31,1
1,3. .10 713

170
F cm  

          Cột giữa          3 23.57,024
1,3. .10 1308

170
F cm  

 Để cho đơn giản và dẽ thi công, chọn tiết diện cột một tầng là như nhau. (cột 

giữa) 

 Vậy kích thước các cột chọn phù hợp với hai cách tính trên là: 

 Tầng 1,2,3:         Cột biên:  600x400 cm có A=2400cm
2
   

                            Cột giữa:  700x500 cm có A=3500cm
2
          

 Tầng 4,5,6:         Cột biên:  500x300 cm có A=1500cm
2
   

                             Cột giữa:  600x400 cm có A=2400cm
2
      

  Tầng 7,8,9:         Cột biên:  400x300 cm có A=1200cm
2
   

                              Cột giữa:  500x300 cm có A=1500cm
2
      

   Khi chọn tiết diện cột ta còn phải 

Chú ý:  

+ Cột nên sử dụng tiết diện chữ nhật, h>b sẽ có lợi về mặt chịu lực. Thông 

thường lấy b=(0,4 0,6)h. 

+ Điều kiện đâm thủng thép cột dưới lên cột trên 

                             tg =
1

6

d t

c c

d

h h

h
 

 Trong lần thay đổi tiết diện đầu tiên tg =
700 600 1 1

650 6,5 6
 

 

 Trong lần thay đổi tiết diện cuối cùng tg =
600 500 1 1

650 6,5 6
 

 

+ Điều kiện ổn định. Độ mảnh  được hạn chế như sau: 

                            o
o

r

l
 (2.4) 
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 Đối với cột tiết diện hình chữ nhật có b là cạnh nhỏ của tiết diện thì  o
ob

l

b
. 

Trong đó: 

 Lo là chiều dài tính toán của cấu kiện   

 R là bán kính quán tính của tiết diện. 

 o, ob là độ mảnh giới hạn, đối với cột nhà lấy o = 120, ob=31, đối với cột các 

cấu kiện khác o = 200, ob=52.(Kết cấu bêtông cốt thép phần cấu kiện cơ bản- GS. 

Nguyễn Đình Cống) 

 Chiều dài tính toán lo được quy định trong tiêu chuẩn thiết kế, phụ thuộc vào các 

trường hợp tính toán, là chiều dài được xác định theo sơ đồ biến dạng của cột, được 

lấy theo chiều dài bước sóng khi cột bị mất ổn định vì uốn dọc. 

                                              .ol l  

 Công trình 9 tầng, khung 3 nhịp nên ta chọn =0,7  .3,6 2,52ol m  

 Tầng 1,2,3:          Cột biên:   2,52
6,3

0,4

lo
obb

 

                             Cột giữa:   
2,52

5,04
0,5

o
ob

l

b
 

 Tầng 4,5,6:         Cột biên:   2,52
8,4

0,3

lo
obb

 

                            Cột giữa:   
2,52

6,3
0,4

o
ob

l

b
 

 Tầng 7,8,9:         Cột biên:   2,52
8,4

0,3

lo
obb

 

                             Cột giữa:   
2,52

6,3
0,4

o
ob

l

b
 

Vậy cuối cùng em chọn kích thước các cột đạt cả hai điều kiện trên là: 

 Tầng 1,2,3:         Cột biên:  600x400 cm có A=2400cm
2
   

                            Cột giữa:  700x500 cm có A=3500cm
2
          

 Tầng 4,5,6:         Cột biên:  500x300 cm có A=1500cm
2
   

                             Cột giữa:  600x400 cm có A=2400cm
2
      

  Tầng 7,8,9:         Cột biên:  400x300 cm có A=1200cm
2
   

                              Cột giữa:  500x300 cm có A=1500cm
2
      

 Mặt bằng kết cấu công trình: 
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                                 Hình 2.3 Mặt bằng  kết cấu tầng điển hình. 



 Khu nhµ lµm viÖc vµ v¨n phßng cho thuª b2 

 

 
 

NguyÔn ThÞ Hoµi Trang – Líp XD901                             Trang : - 13-  

M· Sinh Viªn : 091266    

 

2.2. Tính toán tải trọng tác dung lên công trình. 

Tải trọng tác dung lên công trình bao gồm: 

1) Tĩnh tải, là tải trọng của bản thân kết cấu công trình do vậy để xác định được 

chúng phải biết được kích thước bản thân kết cấu do vậy trước khi xác định tĩnh tải ta 

phải sơ bộ lựa chọn kích thước kết cấu ( dầm, sàn, cột…). 

2) Hoạt tải. 

3) Tải trọng gió. 

4) Tải trọng đặc biệt như tải trọng động đất, cháy, nổ… Trong phạm vi đồ án này 

không xét tới tải trọng loại này. 

5) Các loại tải trọng hình thang hay tam giác để thuận tiện trong quá trình tính 

toán ta đưa về tải trọng phân bố đều với hệ số quy đổi ( theo sách  kết cấu BTCT - 

phần cấu kiện cơ bản). 

Với tải trọng phân bố hình tam giác hệ số quy đổi là 5/8. 

Với tải trọng phân bố hình thang hệ số quy đổi được tính theo công thức: 

3221  (2.5) 

2

1.
2

1

l

l
 (2.6) 

Trong đó: l1,l2 là chiều dài theo phương cạnh ngắn và cạnh dài ô bản. 

2.2.1. Xác định tĩnh tải. 

2.2.1.1 Tĩnh tải sàn. 

* Sàn tầng điển hình. 

Cấu tạo sàn gồm : 

Một lớp gạch Cramic dày 1cm  

Lớp vữa lót ximăng cát dày 2cm. 

Lớp bê tông cốt thép dày 10cm. 

Lớp vữa trát trần dày 1,5 cm. 

                           

g¹ch cramic 300x300 dµy 10

v÷a lãt dµy 20

b¶n BTCt dµy 100

v÷a tr¸t trÇn 15

 
                                 Hình 2.4: Cấu tạo sàn tầng điển hình 
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Căn cứ vào sách Sổ tay thực hành kết cấu công trình- NXB Xây Dựng ta tra 

được khối lượng riêng của các loại vật liệu từ đó tính được khối lượng bản thân kết 

cấu vật liệu tác dụng lên một m
2
 sàn. Kết quả tính toán được lập thành bảng(Bảng 2.2) 

* Tĩnh tải sàn mái. 

Cấu tạo sàn mái gồm: 

Hai lớp gạch lá nem dày 4cm. 

Hai lớp vữa lót ximăng cát dày 4 cm. 

Hai lớp gạch sáu lỗ có độ dốc 2 % có chiều dày trung bình là25. 

Bê tông chống thấm dày 4 cm.. 

Bê tông cốt thép sàn mái dày 10 cm. 

Vữa trát trần ximăng cát dày 1.5 cm. 

                     

g¹ch l¸ nem dµy 20

v÷a lãt dµy 20

g¹ch l¸ nem dµy 20

v÷a lãt dµy 20

G¹ch S¸u lç dµy tb 250

Bt chèng thÊm dµy 40

b¶n BTCt dµy 100

v÷a tr¸t trÇn 15

 

                                    Hình 2.5: Cấu tạo sàn mái 

Việc tính toán tải trọng do trọng lượng bản thân kết cấu sàn mái được lập thành 

bảng.(Bảng 2.2) 

* Tĩnh tải sàn vệ sinh. 

Cấu tạo sàn mái gồm: 

Lớp gạch chống trơn dày 1cm. 

Lớp vữa lót ximăng cát dày 2 cm. 

Lớp bêtông cốt thép chống thấm dày 4cm. 

Bê tông cốt thép sàn vệ sinh dày 10 cm. 

Vữa trát trần ximăng cát dày 1.5 cm. 



 Khu nhµ lµm viÖc vµ v¨n phßng cho thuª b2 

 

 
 

NguyÔn ThÞ Hoµi Trang – Líp XD901                             Trang : - 15-  

M· Sinh Viªn : 091266    

 

                          

g¹ch chèng tr¬n dµy 10

v÷a lãt dµy 20

Bt chèng thÊm dµy 40

b¶n BTCt dµy 100

v÷a tr¸t trÇn 15

 
                                      Hình 2.6: Cấu tạo sàn vệ sinh 

Việc tính toán tải trọng do trọng lượng bản thân kết cấu sàn mái được lập thành 

bảng.(Bảng 2.2) 

+ Tải trọng tiêu chuẩn phân bố đều theo các lớp sàn:  

                            g i
c = i x i  (kG/m

2
) 

+ Tải trọng tính toán phân bố đều theo cấu tạo các lớp sàn.  

                            g i = i  x i  (kG/m
2
) 

+ Chiều dày các lớp sàn: i  (mm) 

+ Trọng lượng riêng các lớp sàn: i  (kG/m
3
) 

+ Hệ số vượt tải: n 

Bảng 2.1: Tải trọng bản thân các ô sàn 

 

 

TT 

Lớp cấu tạo     i  

(mm) 

      i  

  (kG/m
3
) 

     g i
c  

(kG/m
2
) 

   n     g i  

 (kG/m
2
) 

1 Sàn mái      

 Gạch lá nem 40 1800 72 1,1 79,2 

 Vữa lót ximăng cát 40 1800 72 1,3 93,6 

 Gạch sáu lỗ 250 1500 375 1,3 487,5 

 Bêtông chống thấm 40 1800 72 1,1 79,2 

 Bản bêtông cốt thép 100 2500 250 1,1 275 

 Vữa trát trần 15 1800 27 1,3 35,1 

   (kG/m
2
) 868  1049,6 
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2 Sàn      

 Gạch Ceramic 10 2000 20 1,1 22 

 Vữa lót ximăng cát 20 1800 36 1,3 46,8 

 Bản bêtông cốt thép 100 2500 250 1,1 275 

 Vữa trát trần 15 1800 27 1,3 35,1 

   (kG/m
2
) 333  323,9 

3 Sàn vệ sinh      

 Gạch chống trơn 10 2000 20 1,1 22 

 Vữa lót ximăng cát 20 1800 36 1,3 46,8 

 Bêtông chống thấm 40 1800 72 1,1 79,2 

 Bản bêtông cốt thép 100 2500 250 1,1 275 

 Vữa trát trần 15 1800 27 1,3 35,1 

   (kG/m
2
) 405  458,1 

* Tĩnh tải tác dụng lên bản thang. 

Cấu tạo bản thang gồm: 

Đá lát Granito dày 2 cm. 

Vữa lót dày 1,5 cm. 

Gạch xây bậc dày trung bình 8,5 cm. 

Bản BTCT dày 8cm. 

Vữa trát trần dày 1,5 cm. 

                      

- ®¸ Granit« dµy 2 cm

- V÷a lãt dµy 1.5cm

- g¹ch x©y bËc

- B¶n btct dµy 10 cm

- v÷a tr¸t dµy 1,5 cm

 
                                   Hình 2.7: Cấu tạo bản, bậc thang. 
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Quá trình tính toán được lập thành bảng.(bảng 2.3) 

+ Tải trọng tiêu chuẩn phân bố đều theo các lớp sàn:  

                            g i
c = i x i  (kG/m

2
) 

+ Tải trọng tính toán phân bố đều theo cấu tạo các lớp sàn.  

                            g i = i  x i  (kG/m
2
) 

+ Chiều dày các lớp sàn: i  (mm) 

+ Trọng lượng riêng các lớp sàn: i  (kG/m
3
) 

+ Hệ số vượt tải: n 

 

Bảng 2.2: Tải trọng bản thân sàn cầu thang. 

 

  

TT 

Lớp cấu tạo     i  

 (mm) 

       i  

  (kG/m
3
) 

     g i
c  

(kG/m
2
) 

   n     g i  

 (kG/m
2
) 

1 Đá granito 20 2000 40 1,1 44 

2 Vữa lót ximăng cát 15 1800 27 1,3 35,1 

3 Gạch xây bậc 115 1500 172,5 1,3 224,3 

4 Bản bêtông cốt thép 80 2500 200 1,1 220 

5 Vữa trát trần 15 1800 27 1,3 35,1 

   (kG/m
2
) 466,5  558,5 

Vậy tĩnh tải tác dụng lên bản thang là 558,5  559 kG/ m
2
. 

2.2.1.2 Tĩnh tải bản thân dầm. 

Do sử dụng phần mền SAP để tính toán kết cấu nên tải trọng dầm và cột  nằm 

trong mặt phẳng khung tính toán sẽ được phần mền tự động tính toán khi khai báo đặc 

trưng hình học và đặc trưng vật liệu do vậy ta chỉ tính tải trọng của các dầm phụ trong 

phạm vi phải dồn tải vào khung tính toán. 

- Lớp vữa trát dày 1,5 cm có γ = 18 daN/m3. 

- Bêtông cốt thép có  γ = 25 daN/m3. 

- Hệ số vượt tải:          Vữa        n= 1,3 

                                    Bêtông    n = 1,1 

- Trọng lượng tính cho 1 m dài là: 

* Dầm có kích thước 300x220. 
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          gtc = (33 + 22).2.1,5.18 + 30.22.25 = 195 daN/m. 

         gtt = (33 + 22).2.1,5.18 .1,3 + 30.22.25.1,1 = 220 daN/m. 

* Dầm có kích thước 550x250. 

         gtc = (58 + 25).1,5.2.18 + 55.25.25 = 390 daN/m. 

 gtt = (58 + 25).2.1,5.18 .1,3 + 55.25.25.1,1 = 436 daN/m. 

 * Dầm có kích thước 650x300. 

          gtc = (68 + 30).2.1,5.18 + 65.30.25 = 540 daN/m. 

          gtt = (68 + 30).2.1,5.18 .1,3 + 65.30.25.1,1 = 605 daN/m. 

2.2.1.3 Tĩnh tải tường bao che và tường ngăn chia không gian. 

Hầu hết trong công trình tất cả tường bao che và tường ngăn chia không gian 

được xây đều là tường một gạch (có chiều dày sấp sỉ 250 mm), một số tường của 

phòng vệ sinh có chiều dày 110cm.Ta chỉ cần tính toán tải trọng cho một mét dài 

tường điển hình. Hầu hết  tất cả các tường bao che và tường phân chia không gian 

trong công trình đều có lỗ cửa, nhưng để việc tính toán được thuận lợi và thiên về an 

toàn ta coi như diện tích lỗ cửa không đáng kể. 

Chiều cao tường được xác định bằng : 

dst hHh  (2.7) 

Đối với tường dọc nhà ht = 3600- 650 = 2950mm= 2,95 m. 

Đối với tường ngang nhà ht = 3600- 300 = 3300mm= 3,3 m. 

                  Bảng 2.3: Trọng lượng một mét dài tường. 

TT Lớp cấu tạo     i  

 (mm) 

      i  

 (kN/m
3
) 

     g i
c  

(kN/m
2
) 

   n     g i  

(kN/m
2
) 

1 Tường 110      

 Gạch xây 110 18 198 1,1 217,8 

 Vữa trát 30 18 54 1,3 70,2 

    (kN/m
2
)  288 

2 Tường 220      

 Gạch xây 220 18 396 1,1 435,6 

 Vữa trát 30 18 54 1,3 70,2 

    (kN/m
2
)  505,8 
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2.2.2. Xác định hoạt tải tác dụng lên công trình. 

Căn cứ vào công năng sử dụng các phòng của công trình, dựa vào mặt bằng kiến 

trúc, dựa vào TCVN2737-95 về tiêu chuẩn tải trọng và tác động ta có số liệu về hoạt 

tải cho các loại sàn sau(bảng 2.6) 

Bảng 2.4 Các giá trị hoạt tải tác dụng lên công trình 

            

Tầng 
Loại phòng TTtc  Hệ số  TTTT phần dài hạn 

  kG/m2 độ tin cậy kG/m2 TTtc TTtt 

Tầng 3-8 

Văn phòng 200 1,2 240 30 36 

  P vệ sinh 200 1,2 240 30 36 

Cầu thang 400 1,2 480 100 120 

Hành lang 400 1,2 480 100 120 

Tầng 2,9   

Hội trường 150 1,2 180 70 84 

P vệ sinh 150 1,2 180 70 84 

Cầu thang 200 1,2 240 30 36 

Hành lang 400 1,2 480 100 120 

      

Sàn mái 

Không có 

người 

75 1,3 97,5     đi lại chỉ có  

người sửa 

chữa 

Tầng trệt Ga ra ôtô 500 1,3 650     

2.2.3 Tính toán tải trọng gió. 

Đây là công trình có chiều cao không lớn, toàn bộ công trình cao 37,1m do vậy 

theo TCVN 2737-95 ta không phải tính toán gió động. Hoạt tải gió tác dụng lên bề 

mật đứng của nhà thông qua tường truyền vào khung nhà. 

Theo TCVN 2737-95  ta tra được  Thành Phố Hòa Bình  thuộc khu vực IA. Tra 

bảng 4 TCVN2737-95 Ta được giá trị áp lực  gió tiêu chuẩn là 65 DaN/m
2
. 

 Tải trọng gió truyền lên khung sẽ đựoc tính theo công thức 

                    Gió đẩy   W . . . .d o i dq n k C B    

                    Gió hút   W . . . .h o i hq n k C B  

 Trong đó: 

  dq : Áp lực gió đẩy tác dụng lên khung ngang nhà theo từng tầng 

  hq  : Áp lực gió hút tác dụng lên khung ngang nhà theo từng tầng 

  Wo  : Giá trị của áp lực gió lấy theo bản đồ phân vùng gió Wo =65 DaN/m
2
 

   n  : Hệ số độ tin cậy, thường lấy n=1,2 
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 dC  : Hệ số khí động phía đón gió dC =0,8 

 hC  : Hệ số khí động phía hút gió hC =0,6 

  B : Bề rộng bước khung 

  Tải trọng gió truyền lên nút khung tầng mái sẽ đựoc tính theo công thức 

                   Gió đẩy   W . . . . .d o i dq n k C B h    

                   Gió hút   W . . . . .h o i hq n k C B h  

   Trong đó:  

    H: Chiều cao tường thu hồi.(0,9m) 

                       Gió đẩy   65.1,2.1,397.0,8.7,2.0,9 5,65( )dq kN    

                   Gió hút   65.1,2.1,397.0,6.7,2.0,9 4,24( )hq kN  

Bảng 2.5 Tính toán tải trọng gió 

                 Biểu đồ áp lực gió thay đổi theo chiều cao 

Độ cao n k cd ch wo B qđ (kN/m) qh(kN/m) 

4,2 1,2 1,042 0,8 0,6 65 7,2 4,68 3,51 

8,1 1,2 1,138 0,8 0,6 65 7,2 5,11 3,83 

11,7 1,2 1,194 0,8 0,6 65 7,2 5,36 4,02 

15,3 1,2 1,243 0,8 0,6 65 7,2 5,58 4,19 

18,9 1,2 1,279 0,8 0,6 65 7,2 5,75 4,31 

22,5 1,2 1,310 0,8 0,6 65 7,2 5,89 4,41 

26,1 1,2 1,339 0,8 0,6 65 7,2 6,02 4,51 

29,7 1,2 1,368 0,8 0,6 65 7,2 6,15 4,61 

33,6 1,2 1,392 0,8 0,6 65 7,2 6,25 4,70 

2.2.4 Tải trọng đặc biệt. 

Tải trọng đặc biệt là những loại tải trọng xuất hiện trong những trường hợp đặc 

biệt như tải trọng gây ra do lực chấn động bởi động đất, do áp lực các vụ nổ, do sập lở 

những vùng khai thác, tải trọng do tai nạn, tải trọng do đất nền bị ướt lún gây 

ra…Trong phạm vi đồ án này em không đề cập đến các loại  tải trọng đặc biệt. 

2.2.5 Lập sơ đồ các trường hợp tải trọng. 

2.2.5.1 Tĩnh tải. 

Để có được sơ đồ tải trọng cho công trình trước tiên ta phải tiến hành dồn tải 

trọng vào các kết cấu trong hệ khung tính toán. 

Sơ đồ dồn tải và phân bố tải tải trọng như hình vẽ, trong đó tải trọng hình thang 

và tam giác một phần được truyền trực tiếp vào dầm chính, còn một phần truyền vào 

dầm phụ (dầm theo phương đứng trên hình vẽ). Tải trọng từ hệ thống dầm phụ này 

một nửa được truyền vào dầm chính dưới dạng tải trọng tập trung còn một phần truyền 
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vào hệ thống dầm song song với dầm chính (dầm 3’). Tải trọng theo các dầm này lại 

được dồn về hệ thống dầm theo các trục A, B, C, D và cuối cùng dồn về các nút 1, 

2,…7, 8, 9. 

Để tiện theo dõi ta lập sơ đồ phân vùng dồn tải( chưa có tải trọng tường) như 

hình vẽ 2.5. Trong đó tải trọng trong vùng 1 sẽ truyền trực tiếp vào dầm chính dưới 

dạng phân bố theo hình tam giác, Tải trọng vùng 2 truyền vào các nút 1,3,5 dưới dạng 

tập trung, Tải trọng vùng 3 truyền vào nút 2, tải trọng vùng 4 truyền vào nút 4.(Trong 

các vùng vừa nêu ngoài tải trọng của sàn còn có tải trọng cảu các dầm). 

    

D
65

x3
0

D
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5

D
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0
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
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                            Hình 2.8 Sơ đồ dồn tải vào khung trục 3. 
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                                          Hình 2.9 Sơ đồ phân vùng dồn tải. 
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Từ sơ đồ truyền tải và sơ đồ phân vùng truyền tải ta có tải trọng do từng vùng 

truyền vào khung (tầng điển hình) như sau: 

Sơ đồ truyền tĩnh tải trong từng vùng: 

         



   

 

 

                                      

                                        Hình 2.10 Sơ đồ dồn tĩnh tải vào vùng 1. 
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

   

 
 

                           

                             Hình 2.11 Sơ đồ dồn tĩnh tải vào vùng 2,3,4,5. 

Dồn tĩnh tải vào dầm khung tầng điển hình. 

Tải trọng phân bố: 

Tĩnh tải phân bố – kN/m 

Vùng TT Cách tính Kết 

quả 

 

 

Vùng 1 

 q12 Do sàn truyền vào dầm khung: 

n
12

l5 5 3,6
 2. . . 2. .3,24. 7,29( / )

8 2 8 2
sq g kN m  

 

    

7,29 

Do tường 220 trên dầm khung truyền vào dầm 

khung. 12  . 5,06.(3,6 0,65) 14,93( / )t tq g h kN m  

 

  

14,93 

 

     

22,22 

  

q23 

Do sàn truyền vào dầm khung: 

n
23

l5 5 3,6
 2. . . 2. .3,24. 729( / )

8 2 8 2
sq g kN m  

7,29 
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Do tường 220 trên dầm khung truyền vào dầm 

khung. 23  . 5,06.(3,6 0,65) 14,93( / )t tq g h kN m  

   

14,93 

  22,22 

q34 Do tường 220 trên dầm khung truyền vào dầm 

khung. 

 34  . 5,06.(3,6 0,65) 14,93( / )t tq g h kN m  

14,93 

q45 Do sàn truyền vào dầm khung: 

n
45

l1 5 1 5 2,4
 2. . . . 2. . .3,24. 2,43( / )

2 8 2 2 8 2
sq g kN m  

2,43 

* Tải trọng tập trung: 

Tĩnh tải tập trung – kN 

Vùng  

TT 

Cách tính Kết 

quả 

 

 

Vùng 2 

(nút 2) 

  

 

P2 

Một nửa trọng lượng bản thân sàn truyền vào 

dầm phụ 30x22: 

 
2

1,8
 2. . 2.3,24.3,6. 20,99( )

2
s tgP g S kN  

20,99 

Một nửa trọng lượng bản thân dầm phụ 30x22 

truyền vào dầm khung: 

 2 n .l 2, 20.3,6 7,92( )dP g kN  

7,92 

  28,91 

 

 

 

Vùng 3 

(nút 4) 

 

 

 

P4 

Một nửa trọng lượng bản thân sàn truyền vào 

dầm phụ 30x22:  

4

1,8
 . 3,24.3,6. 10,50( )

2
s cnP g S kN   

4

1,2
 . 3,24.(3,6 2.1,2 3,6). 9,33( )

2
s htP g S kN  

19,83 

Một nửa trọng lượng bản thân dầm phụ 30x22 

truyền vào dầm khung: 

 4  .l 2,20.3,6 7,92( )d dP g kN  

7,92 

Trọng lượng tường ngăn che 220 trên dầm 

30x22:  

4  . . 2.5,06.(3,6 0,3).3,6 120,22( )t t tP g h l kN  

120,22 

  147,97 

 

 

 

 

Trọng lượng bản thân sàn truyền vào dầm 

khung: 

52,5 
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Vùng 4 

(nút 1) 

 

 

 

P1 

1 s

1,8 1,8 1,8
 2.g . 2.3,24.(3,6. 3,6. 1,8. ) 52,50( )

2 2 2
P S kN

 

Một nửa trọng lượng bản thân dầm phụ 30x22 

truyền vào dầm khung: 

 1  .l 2, 20.1,8 3,96( )d dP g kN  

3,96 

Một nửa trọng lượng bản thân dầm 55x25 

truyền vào dầm khung: 

1  .l 4,36.3,6 15,70( )d dP g kN   

15,7 

Trọng lượng bản thân dầm 65x30 truyền vào 

dầm khung: 1  .l 2.6,05.3,6 43,56( )d dP g kN  

43,56 

Trọng lượng bản thân tường ngăn 220 trên 

dầm khung truyền vào dầm khung: 

 1  . . 2.5,06.(3,6 0,55).3,6 111,11( )t t tP g h l kN  

111,11 

  226,83 

Vùng 5 

(nút 3) 

P3 Trọng lượng bản thân sàn truyền vào dầm 

khung: 

3 s 2.g .

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,2 1,2
2.3,24.(1,8. 3,6. 3,6. 3,6. 1,8. (0,6 1,8). 1,2. )

2 2 2 2 2 2 2

97,98( )

P S

kN

 

97,98 

Trọng lượng bản thân dầm phụ 30x22 truyền 

vào dầm khung: 

3  .l 2, 20.(1,8 3,6) 11,88( )d dP g kN  

11,88 

Một nửa trọng lượng bản thân dầm 55x25 

truyền vào dầm khung: 

 3  . 4,36.(3,6 1,8 1,2) 28,78( )d dP g l kN  

28,78 

Trọng lượng bản thân dầm 65x30 truyền vào 

dầm khung: 3  .l 2.6,05.3,6 43,56( )d dP g kN  

43,56 

Trọng lượng bản thân tường ngăn 220 trên 

dầm khung truyền vào dầm khung: 

 3  . . 5,06.(3,6 0,65).3,6 53,75( )t t tP g h l kN  

53,75 

  235,95 

Dồn tĩnh tải vào dầm khung tầng hai, tầng chín. 

* Tải trọng phân bố: 
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Tĩnh tải phân bố – kN/m 

Vùng TT Cách tính Kết 

quả 

 

 

Vùng 1 

q12 Do sàn truyền vào dầm khung: 

n
12

l5 5 3,6
 2. . . 2. .3,24. 7,29( / )

8 2 8 2
sq g kN m  

 

7,29 

q23 Do sàn truyền vào dầm khung: 

n
23

l5 5 3,6
 2. . . 2. .3,24. 7,29( / )

8 2 8 2
sq g daN m  

7,29 

q45 Do sàn truyền vào dầm khung: 

n
45

l1 5 1 5 2,4
 2. . . . 2. . .3,24. 2,43( / )

2 8 2 2 8 2
sq g daN m  

2,43 

* Tải trọng tập trung: 

Tĩnh tải tập trung – kN 

Vùng  TT Cách tính Kết quả 

Vùng 2 

(nút 2) 

P2 Một nửa trọng lượng bản thân sàn truyền vào 

dầm phụ 30x22: 

2

1,8
 2. . 2.3,24.3,6. 20,99( )

2
s tgP g S kN  

20,99 

Một nửa trọng lượng bản thân dầm phụ 30x22 

truyền vào dầm khung: 

 2 n .l 2,20.3,6 7,92( )dP g daN  

7,92 

  28,91 

Vùng 3 

(nút 4) 

P4 Một nửa trọng lượng bản thân sàn truyền vào 

dầm phụ 30x22:  

4

1,8
 . 3,24.3,6. 10,50( )

2
s cnP g S daN  

4

1,2
 . 3,24.(3,6 2.1,2 3,6). 9,33( )

2
s htP g S kN  

19,83 

Một nửa trọng lượng bản thân dầm phụ 30x22 

truyền vào dầm khung: 

 4  .l 2,20.3,6 7,92( )d dP g kN  

7,92 

  27,75 

Vùng 4 

(nút 1) 

P1 Trọng lượng bản thân sàn truyền vào dầm khung: 

1 s

1,8 1,8 1,8
 2.g . 2.3,24.(3,6. 3,6. 1,8. ) 52,50( )

2 2 2
P S kN

 

52,5 
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Một nửa trọng lượng bản thân dầm phụ 30x22 

truyền vào dầm khung: 

 1  .l 2, 20.1,8 3,96( )d dP g daN  

3,96 

Một nửa trọng lượng bản thân dầm 55x25 truyền 

vào dầm khung: 1  .l 4,36.3,6 15,70( )d dP g kN  

15,7 

Trọng lượng bản thân dầm 65x30 truyền vào dầm 

khung: 1  .l 2.6,05.3,6.0,7 30,49( )d dP g kN  

30,49 

Trọng lượng bản thân tường ngăn 220 trên dầm 

khung: 

 1  . . 2.5,06.(3,6 0,55).3,6 111,11( )t t tP g h l daN  

111,11 

  213,76 

Vùng 5 

(nút 3) 

P3 Trọng lượng bản thân sàn truyền vào dầm khung: 

3 s 2.g .

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,2 1,2
2.3,24.(1,8. 3,6. 3,6. 3,6. 1,8. (0,6 1,8). 1,2. )

2 2 2 2 2 2 2

97,98( )

P S

kN

 

97,98 

Trọng lượng bản thân dầm phụ 30x22 truyền vào 

dầm khung: 3  .l 2, 20.(1,8 3,6) 11,88( )d dP g kN  

11,88 

Một nửa trọng lượng bản thân dầm 55x25 truyền 

vào dầm khung: 

 3  . 4,36.(3,6 1,8 1,2) 28,78( )d dP g l kN  

28,78 

Trọng lượng bản thân dầm 65x30 truyền vào dầm 

khung: 3  .l 2.6,05.3,6 43,56( )d dP g kN  

43,56 

  182,20 

Dồn tĩnh tải vào dầm khung tầng mái. 

* Tải trọng phân bố: 

Tĩnh tải phân bố – kN/m 

Vùng  TT Cách tính Kết quả 

 

 

Vùng 1 

 

q12 

Do sàn truyền vào dầm khung: 

n
12

l5 5 3,6
 2. . . 2. .10,50. 23,63( / )

8 2 8 2
sq g kN m  

23,63 

 

 q23 

Do sàn truyền vào dầm khung: 

n
23

l5 5 3,6
 2. . . 2. .10,50. 23,63( / )

8 2 8 2
sq g kN m  

23,63 

q45 Do sàn truyền vào dầm khung: 7,88 
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n
45

l1 5 1 5 2,4
 2. . . . 2. . .10,50. 7,88( / )

2 8 2 2 8 2
sq g daN m

 

* Tải trọng tập trung: 

Tĩnh tải tập trung – kN 

Vùng  TT Cách tính Kết quả 

Vùng 2 

(nút 2) 

P2 Một nửa trọng lượng bản thân sàn truyền vào 

dầm phụ 30x22: 

 
2

1,8
 2. . 2.10,50.3,6. 68,02( )

2
s tgP g S kN  

68,02 

Một nửa trọng lượng bản thân dầm phụ 30x22 

truyền vào dầm khung: 

 2 n .l 2,20.3,6 7,92( )dP g kN  

7,92 

  75,94 

Vùng 3 

(nút 4) 

P4 Một nửa trọng lượng bản thân sàn truyền vào 

dầm phụ 30x22: 

 
4

1,8
 . 10,50.3,6. 34,03( )

2
s cnP g S kN   

4

1,2
 . 10,50.(3,6 2.1,2 3,6). 30,24( )

2
s htP g S kN  

64,27 

Một nửa trọng lượng bản thân dầm phụ 30x22: 

4  .l 2,20.3,6 7,92( )d dP g kN  

7,92 

  72,19 

Vùng 4 

(nút 1) 

P1 Trọng lượng bản thân sàn truyền vào dầm khung: 

1 s

1,8 1,8 1,8
 2.g . 2.10,50.(3,6. 3,6. 1,8. )

2 2 2

170,14( )

P S

kN

 

170,14 

Một nửa trọng lượng bản thân dầm phụ 30x22: 

1  .l 2, 20.1,8 3,96( )d dP g kN  

3,96 

Một nửa trọng lượng bản thân dầm 55x25 truyền 

vào dầm khung: 1  .l 4,36.3,6 15,70( )d dP g kN  

15,70 

Trọng lượng bản thân dầm 65x30 truyền vào dầm 

khung: 1  .l 2.6,05.3,6 43,56( )d dP g kN  

43,56 

  233,36 

Vùng 5 

(nút 3) 

P3 Trọng lượng bản thân sàn truyền vào dầm khung: 317,52 
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3 s 2.g .

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,2 1,2
2.10,50.(1,8. 3,6. 3,6. 3,6. 1,8. (0,6 1,8). 1, 2. )

2 2 2 2 2 2 2

317,52( )

P S

kN

 

  Trọng lượng bản thân dầm phụ 30x22 truyền vào 

dầm khung: 3  .l 2, 20.(1,8 3,6) 11,88( )d dP g kN  

11,88 

  Một nửa trọng lượng bản thân dầm 55x25 truyền 

vào dầm khung: 

3  . 4,36.(3,6 1,8 1,2) 28,78( )d dP g l kN   

28,78 

  Trọng lượng bản thân dầm 65x30 truyền vào dầm 

khung: 3  .l 2.6,05.3,6 43,56( )d dP g kN  

43,56 

   401,74 

2.2.5.2 Hoạt tải 

   Ta đã xác định được hoạt tải ứng tác dụng lên 1 m
2
 sàn, để xét sự tác dụng bất 

lợi của hoạt tải, một cách gần đúng người ta chất hoạt tải theo sơ đồ cách tầng cách 

nhịp. 

    Trên mặt bằng sàn ở mỗi tầng dùng hai sơ đồ chất tải 

    Sơ đồ 1: Chất tải trên các ô nhịp lẻ 

    Sơ đồ 2: Chất tải trên các ô nhịp chẵn 

    Ở tầng sàn liền kề sẽ dùng sơ đồ ngược lại 

     Sơ đồ 1: Chất tải lên các ô nhịp chẵn 

     Sơ đồ 2: Chất tải lên các ô nhịp lẻ 

Sơ đồ chất hoạt tải: 

               



   

 
                                        Hình 2.12 Sơ đồ dồn hoạt tải theo trường hợp 1. 
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

   

 
                                       Hình 2.13 Sơ đồ dồn hoạt tải theo trường hợp 2. 

Dồn hoạt tải vào tầng điển hình 

Trường hợp hoạt tải 1. Chất tải trên các ô nhịp lẻ 

Tải trọng phân bố: 

Hoạt tải phân bố – kN/m 

Vùng  TT Cách tính Kết quả 

 

 

Vùng 1 

 

q12 

Do sàn truyền vào dầm khung: 

n
12

l5 5 3,6
 2. . . 2. .2,40. 5,40( / )

8 2 8 2
sq p kN m  

5,4 

  

q23 

Do sàn truyền vào dầm khung: 

n
23

l5 5 3,6
 2. . . 2. .2,40. 5,40( / )

8 2 8 2
sq p kN m  

5,4 

   Tải trọng tập trung: 

Hoạt tải tập trung – kN 

Vùng  TT Cách tính Kết quả 

Vùng 2  Sàn truyền vào dầm phụ 30x22: 15,55 
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(nút 2) P2 
 

2

1,8
 2. . 2.2,40.3,6. 15,55( )

2
s tgP p S kN  

Vùng 4 

(nút 1) 

 

P1 

Sàn truyền vào dầm khung: 

 1 s

1,8 1,8 1,8
 2.p . 2.2,40.(3,6. 3,6. 1,8. )

2 2 2

38,88( )

P S

kN

 

38,88 

Vùng 5 

(nút 3) 

 

P3 

Sàn truyền vào dầm khung: 

 3 s

1,8 1,8 1,8
 2.p . 2.2,40.(1,8. 3,6. 3,6. )

2 2 2

38,88( )

P S

kN

 

38,88 

Trường hợp hoạt tải 2. Chất tải trên các ô nhịp chẵn 

*Tải trọng phân bố: 

Hoạt tải phân bố – kN/m 

Vùng  TT Cách tính Kết quả 

 

 

Vùng 1 

 

q45 

Do sàn truyền vào dầm khung: 

n
45

l1 5 1 5 2,4
 2. . . . 2. . .3,6. 2,70( / )

2 8 2 2 8 2
sq p kN m  

2,7 

* Tải trọng tập trung: 

Hoạt tải tập trung – kN 

Vùng  TT Cách tính Kết quả 

Vùng 3 

(nút 4) 

 

P4 

Sàn truyền vào dầm phụ 30x22: 

 
4

1,8
 . 3,60.3,6. 11,67( )

2
s cnP p S kN  

4

1,2
 . 3,60.(3,6 2.1,2 3,6). 10,36( )

2
s htP p S kN  

22,03 

Vùng 

5 (nút 3) 

 

P3 

Sàn truyền vào dầm khung: 

 

3 s

1,8 1,8 1,2 1,2
 2.p . 2.3,60.(3,6. 1,8. (0,6 1,8). 1,2. )

2 2 2 2

49,68( )

P S

kN

 

49,68 

Dồn hoạt tải vào tầng hai, tầng chín  

Trường hợp hoạt tải 1. Chất tải trên các ô nhịp lẻ 

*Tải trọng phân bố: 

Hoạt tải phân bố – kN/m 

Vùng  TT Cách tính Kết quả 

  Do sàn truyền vào dầm khung: 9,027 
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Vùng 1 

q12 n
12

l5 5 3,6
 2. . . 2. .4,012. 9,027( / )

8 2 8 2
sq p kN m  

q

23 

Do sàn truyền vào dầm khung: 

n
23

l5 5 3,6
 2. . . 2. .4,012. 9,027( / )

8 2 8 2
sq p kN m  

9,027 

* Tải trọng tập trung: 

Hoạt tải tập trung – kN 

Vùng  

TT 

Cách tính Kết quả 

Vùng 2 

(nút 2) 

 

P2 

Sàn truyền vào dầm phụ 30x22: 

 
2

1,8
 2. . 2.4,012.3,6. 25,99( )

2
s tgP p S kN  

25,99 

Vùng 4 

(nút 1) 

 

P1 

Sàn truyền vào dầm khung: 

 

1 s

1,8 1,8 1,8
 2.p . 2.4,012.(3,6. 3,6. 1,8. ) 65( )

2 2 2
P S kN

 

65 

Vùng 5 

(nút 3) 

 

P3 

Sàn truyền vào dầm khung: 

 

3 s

1,8 1,8 1,8
 2.p . 2.4,012.(1,8. 3,6. 3,6. ) 65,00( )

2 2 2
P S kN

 

65 

Trường hợp hoạt tải 2. Chất tải trên các ô nhịp chẵn 

*Tải trọng phân bố: 

Hoạt tải phân bố – kN/m 

Vùng  

TT 

Cách tính Kết quả 

 

 

Vùng 1 

 

q45 

Do sàn truyền vào dầm khung: 

n
45

l1 5 1 5 2,4
 2. . . . 2. . .3,6. 2,70( / )

2 8 2 2 8 2
sq p kN m  

2,7 

* Tải trọng tập trung: 

Hoạt tải tập trung – kN 

Vùng  

TT 

Cách tính Kết quả 

Vùng 3 

(nút 4) 

 

P4 

Sàn truyền vào dầm phụ 30x22: 

 4

1,8
 . 4,012.3,6. 13( )

2
s cnP p S kN  

24,55 
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4

1,2
 . 4,012.(3,6 2.1,2 3,6). 11,55( )

2
s htP p S kN  

Vùng 5 

(nút 3) 

 

P3 

Sàn truyền vào dầm khung: 

 

3 s 2.p .

1,8 1,8 1,2 1,2
2.4,012.(3,6. 1,8. (0,6 1,8). 1,2. )

2 2 2 2

55,37( )

P S

kN

 

53,77 

Dồn hoạt tải vào tầng mái  

Trường hợp hoạt tải 1. Chất tải trên các ô nhịp lẻ 

*Tải trọng phân bố: 

Hoạt tải phân bố – kN/m 

Vùng  TT Cách tính Kết quả 

 

 

Vùng 1 

 

q12 

Do sàn truyền vào dầm khung: 

n
12

l5 5 3,6
 2. . . 2. .0,975. 2,20( / )

8 2 8 2
sq p kN m  

2,2 

q23 Do sàn truyền vào dầm khung: 

n
23

l5 5 3,6
 2. . . 2. .0,975. 2,20( / )

8 2 8 2
sq p kN m  

2,2 

* Tải trọng tập trung: 

Hoạt tải tập trung – kN 

Vùng  TT Cách tính Kết quả 

Vùng 2 

(nút 2) 

 

P2 

Sàn truyền vào dầm phụ 30x22: 

 
2

1,8
 2. . 2.0,975.3,6. 6,32( )

2
s tgP p S kN  

6,32 

Vùng 4 

(nút 1) 

 

P1 

Sàn truyền vào dầm khung: 

 

1 s

1,8 1,8 1,8
 2.p . 2.0,975.(3,6. 3,6. 1,8. ) 15,80( )

2 2 2
P S kN

 

15,8 

Vùng 5 

(nút 3) 

 

P3 

Sàn truyền vào dầm khung: 

 

3 s

1,8 1,8 1,8
 2.p . 2.0,975.(1,8. 3,6. 3,6. ) 15,80( )

2 2 2
P S kN

 

15,8 

Trường hợp hoạt tải 2. Chất tải trên các ô nhịp chẵn 

*Tải trọng phân bố: 
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Hoạt tải phân bố – kN/m 

Vùng  TT Cách tính Kết quả 

 

 

Vùng 1 

 

q45 

Do sàn truyền vào dầm khung: 

n
45

l1 5 1 5 2,4
 2. . . . 2. . .0,975. 0,73( / )

2 8 2 2 8 2
sq p kN m  

0,73 

* Tải trọng tập trung: 

Hoạt tải tập trung – kN 

Vùng TT Cách tính Kết quả 

Vùng 3 

(nút 4) 

 

P4 

Sàn truyền vào dầm phụ 30x22: 

 
4

1,8
 . 0,975.3,6. 3,16( )

2
s cnP p S daN  

4

1,2
 . 0,975.(3,6 2.1,2 3,6). 2,80( )

2
s htP p S kN  

5,96 

Vùng 5 

(nút 3) 

 

P3 

Sàn truyền vào dầm khung: 

 

3 s

1,8 1,8 1,2 1,2
 2.p . 2.0,975.(3,6. 1,8. (0,6 1,8). 1,2. )

2 2 2 2

13,46( )

P S

kN

 

13,46 

 

2.2.5.3 Tải trọng gió. 

 Tải trọng gió tác dụng lên 1m
2
 bề mặt công trình đã được xác định trong phần tải 

trọng tác động. Phương tác dụng của gió là bất kỳ, trong tính toán chỉ nên xét phương 

gây bất lợi cho kết cấu khung đang xét. 

  Đối với nhà có mặt dạng chữ nhật, các khung ngang bố trí theo phương cạnh 

ngắn, độ cứng nhà theo phương ngang yếu hơn nhiều so với phương dọc thì chỉ cần 

tính gió tác dụng theo phương ngang. 

Tải trọng gió tác dụng phía bên trái nhà và phía bên phải nhà. 

2.3. Nhập sơ đồ kết cấu vào chương trình Sap 9 để tính nội lực. 

Theo nguyên tắc mô hình hoá của cơ học kết cấu thì mô hình kết cấu khung được 

lập như sau: 

+ Mỗi đoạn cột hoặc dầm được mô tả bằng một thanh, đặt ở vị trí trục hình học 

của thanh, kèm theo các thông số kích thước: b, h của tiết diện, tính năng vật liệu: 

môđun, trọng lượng riêng. . . 

+ Liên kết các thanh với nhau bằng nút khung, trong kết cấu toàn khối thường 

dùng nút khung cứng. 

+ Liên kết chân cột với móng thường dùng liên kết ngàm tại mặt móng. 
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+ Tải trọng bản thân của các kết cấu dầm, cột khung sẽ do chương trình tính toán 

kết cấu tự tính khi ta nhập đầy đủ các thông số về vật liệu cũng như tiết diện. Lấy với 

hệ số vượt tải n=1,1 

Sơ đồ kết cấu: 

+ Nhịp tính toán của dầm 

  Nhịp tính toán của dầm lấy bằng khoảng cách giữa các trục cột (lấy trục cột có 

tiết diện nhỏ nhất 400x300). 

Nhịp tính toán của dầm AB: L= 7,2+0,11-0,4/2=7,11 (m) 

Nhịp tính toán của dầm BC: L= 6 

Nhịp tính toán của dầm CD: L= 7,2+0,11-0,4/2=7,11 (m) 

+ Tiết diện của dầm khung: 650x300 

+ Chiều cao của cột 

Chiều cao của cột lấy bằng khoảng cách giữa các trục dầm.  

Chiều cao cột tầng 1 

Lựa chọn chiều sâu chôn móng từ mặt đất thiên nhiên trở xuống là 800 (mm) 

 H= 4,2+0,8=5 (m) 

Chiều cao cột tầng 2 là 3,9 (m) 

Chiều cao cột tầng 3, 4, 5, 6, 7, 8 là 3,6 (m) 

Chiều cao cột tầng 9 là 4,2 (m) 

+ Tiết diện của cột biên: 

Tầng 1,2,3: 600x400 (mm) 

Tầng 4,5,6: 500x300 (mm) 

Tầng 7,8,9: 400x300 (mm) 

+ Tiết diện của cột giữa: 

 Tầng 1,2,3: 700x500 (mm) 

 Tầng 4,5,6: 600x400 (mm) 

 Tầng 7,8,9: 500x300 (mm) 

+ Vật liệu sử dụng   

   Bêtông B25 có:              Cường độ chịu nén  Rb= 14,5 Mpa 

                                           Cường độ chịu kéo   Rbt= 1,05 Mpa 

                                           Môđun đàn hồi  Eb 30.10
3
 Mpa 

                                            Hệ số Poisson 0,2 

                                            Hệ số giãn nở nhiệt 0 
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  Cốt thép nhóm AII:          Cường độ tính toán cốt thép dọc    Rs=280 Mpa 

                                            Cường độ tính toán cốt thép ngang   Rsw=225 MPa 

                                            Cường độ chịu nén  Rsc=280 Mpa 

                                             Môđun đàn hồi  Es=21.10
4
 MPa 
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                          Hình 2.14 Sơ đồ kết cấu khung ngang trục 3. 

Chất tải trọng lên khung ngang trục 3. 
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              Hình 2.15 Sơ đồ tĩnh tải tác dụng vào khung trục 3. 
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          Hình 2.16 Sơ đồ hoạt tải 1 tác dụng vào khung trục 3. 
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                Hình 2.17 Sơ đồ hoạt tải 2 tác dụng vào khung trục 3. 
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                    Hình 2.18 Sơ đồ gió trái tác dụng vào khung trục 3. 
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                 Hình 2.19 Sơ đồ gió phải tác dụng vào khung trục 3. 
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2.4. Tổ hợp nội lực. 

Sau khi chạy chương trình Sap 9 để tính ra nội lực trong khung K3, ta tiến hành 

tổ hợp nội lực. 

Mục đích của việc tổ hợp nội lực là tìm ra nội lực nguy hiểm nhất trên một số tiết 

diện dưới tác dụng của nhiều loại tải trọng. 

Có hai loại tổ hợp: Tổ hợp cơ bản và tổ hợp đặc biệt, ở đây ta chỉ xét tổ hợp cơ 

bản. 

Tổ hợp cơ bản được phân thành: 

Tổ hợp cơ bản 1 

Tổ hợp cơ bản 2 

Tổ hợp cơ bản 1 bao gồm:  

Nội lực do tĩnh tải cộng với nội lực do một hoạt tải gây ra. 

Tổ hợp cơ bản 2 bao gồm. 

Nội lực do tĩnh tải cộng với nọi lực do các hoạt tải gây ra, trong đó nội lực do 

hoạt tải được nhân với hệ số tổ hợp, lấy bằng 0,9. 

Việc tính như trên, gần đúng đã coi rằng toàn bộ hoạt tải đều là tải trọng tạm thời 

tác dụng ngắn hạn. 

Loại tải trọng ở đây bao gồm: tĩnh tải, hoạt tải 1, hoạt tải 2, gió trái, gió phải. 

*Tiết diện để tổ hợp; 

- Đối với cột: Mỗi một đoạn cột trong một tầng tổ hợp cho hai tiết diện chân cột 

và đầu cột. 

- Đối với dầm: Tổ hợp ít nhất cho ba tiết diện: hai tiết diện ở đầu dầm một tiết 

diện ở giữa dầm. Trong trường hợp không vó lực tập trung nằm trong khoảng nhịp 

dầm, có thể chọn tiết diện để tổ hợp ở chính giữa dầm. Trong trường hợp có các lực 

tập trung cần chọn tiết diện được tổ hợp ở ngay lực tập trung và một số tiết diện khác ở 

trong nhip dầm tùy vào dạng biểu đồ nội lực trong dầm.  

Trong trường hợp đồ án em đang làm. 

  Dầm trong nhịp A-B và C-D có một lục tập trung đặt ở vị trí cách gối tựa đầu 

dầm 3,51m gần vị trí giữa dầm nên em chọn ba tiết diện để tổ hợp cho dầm này. Hai 

tiết diện ở đầu dầm và một tiết diện ở giũa dầm. 

    Dầm trong nhịp B-C có hai lực tập trung tại vị trí 1/3 và 2/3 của dầm nên em 

lấy 5 tiết diện để tổ hợp nội lực cho dầm này. Hai tiết diện ở đầu dầm, hai tiết diện ở vị 

trí đặt lực tập trung, một tiết diện ở giữa dầm. 

 

 


